
Họ và tên.................................... 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 – TOÁN LỚP 2 – CÁNH DIỀU 

PHIẾU 1 
Bài 1: Tính nhẩm 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Số  

 
Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: a) Tổng của số liền sau số 98 và 0 là: 

                 A. 98           B. 99   C. 97 D. 90 

           b) Hiệu của hai số giống nhau bằng: 

                 A. 12           B. 11   C. 10 D. 0 

Câu 2: Năm nay chị Mai 9 tuổi, anh Nam hơn chị Mai 4 tuổi. Hỏi năm nay anh Nam bao 

nhiêu tuổi?             Phép tính giải là: 

A. 9  + 4 = 16 (tuổi) B. 9 + 4 = 13 (tuổi) C. 9 – 4 = 5 (tuổi) 

Câu 3: Năm nay chị Mai 9 tuổi, chị Mai hơn anh Nam 4 tuổi. Hỏi năm nay anh Nam bao 

nhiêu tuổi?             Phép tính giải là: 

8 + 4 = 

4 + 8 = 

12 – 4 =  

12 – 8 = 

7 + 9 = 

9 + 7 = 

16 – 9 =  

16 – 7= 

5 + 6 = 

6 + 5 = 

11 - 5 = 

11 – 6= 

 

 

Số hạng 12 32 44 7 

Số hạng 54 23 41 8 

Tổng     
 

Số bị trừ 28 57 94 12 

Số trừ 2 12 93 9 

Hiệu     

 



A. 9  + 4 = 16 (tuổi) B. 9 + 4 = 13 (tuổi) C. 9 – 4 = 5 (tuổi) 

Câu 4: Các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 15 và hiệu hai chữ số bằng 1 là: 

A. 8 và 7 B. 78 và 87 C. 15 và 1 D. 16 và 14 

Bài 4: Tính 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Anh 14 tuổi. Em kém anh 5 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi? 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Bài giải 

 

Bài 6: Lớp 3A trồng được 25 cây. Lớp 3B trồng được nhiều hơn lớp  3A 4 cây. Hỏi lớp 

3B trồng được bao nhiêu cây? 

 

  

  

 

 

 

 

  3 + 9 +  2 = 

  4 + 6 + 8 = 

Tóm tắt:  

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt:  

 

 

 

 

 

 

  13 - 7 +  9 = 

  24 - 4 + 8 = 

  45 – 15 + 6 = 

  30 + 18 - 16 = 



Bài giải 

 

Bài 7*: Hai số có tổng bằng 47. Nếu 

giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm 

vào số hạng thứ hai 2 đơn vị thì tổng 

mới bằng bao nhiêu? 

 

 
Bài 8*: Số kẹo của Linh là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Linh cho Hoa số 

kẹo là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Hỏi Linh còn bao nhiêu cái kẹo? 

 

Bài giải 

Số  kẹo  của Linh là:...................................... 

Số kẹo Linh cho Hoa là:................................ 

Linh còn lại số cái kẹo là: 

.................................................................. 

Đáp số:............................ 

 
  

    Số đó là:……….vì 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU 2 
Bài 1: Tính nhẩm 

  
Bài 2: Số  

 

 
                                                          

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Bài 3: Nối phép tính với kết quả tương ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Điền dấu +, - vào ô trống 

 

9 + 1 + 5 = 

8 + 2 + 4 =  

13 – 3 - 7 = 

6 + 5 + 4 = 

25 – 4 – 15 = 

7 +  8 + 3 = 

      -7 + 5       -6        -8  
37 16 

+  14 + 5  - 5 + 3 

20 88 

- 13 
       - 3 

- 43        -….  

 2 56  6 

9           6 = 15 

16           12 = 4 

5            5  2 = 12 

17          3         11 = 3 

 

 8            4         3 = 9 

16          5          8 =  

13 - 4 15 - 5 17 - 9 

12 - 5 
11 - 9 

16 - 9 

     10      9      8       7       6       5  



Bài 5: Mẹ chuẩn bị bánh cho Oanh để đi dã ngoại cùng bạn. Có 12 chiếc bánh rán. Số 

bánh mì nhiều hơn số bánh rán là 6 cái. Hỏi mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu cái bánh mì? 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Bài giải 

 

Bài 6: Đàn gà có số gà trống bằng số gà mái. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà, biết rằng 

trong đó có 8 con gà mái? 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Bài giải 

Tóm tắt:  

 

 

 

 

 

Tóm tắt:  

 

 

 

 

 

 



 

Bài 7*: Một đội sản xuất có 13 nam và 

16 nữ. Người ta chuyển đi 1 nữ và bổ 

sung thêm 1 nam cho đội sản xuất đó. 

Hỏi hiện tại đội sản xuất đó có bao 

nhiêu người? 

 
Bài 8*: a) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu 

bằng mấy? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

b)Viết 3 phép trừ có hiệu bằng số trừ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Hiện tại đội sản xuất đó 

có:……….người vì 

 

 

 

 

 

 



 
PHIẾU 3 

Bài 1: Xếp các thẻ số dưới mỗi vạch của tia số  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Số  

 

12 +             = 27  

 

6 +               = 15 

30 -             = 10 

 

           +30 = 60 

4 +             = 12 

    

        + 6  =17 

Bài 3: Hãy giúp gà mẹ kiếm mồi tới chỗ  đàn gà con bằng cách tìm kết quả cho mỗi phép 

tính ở trên đường đi. Lưu ý chọn con đường đi đúng nhất và nhanh nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 9 7 2 10 8 3 

0 
5 10 

30 
33 39 

34 37 32 36 40 31 35 

38 

11 - 5 

13 - 8 

6 + 9 

15 - 5 
7  +7 

34 - 12 

4 + 9 



 

Bài 4: Hãy nghĩ ra một bài toán có phép tính 3 + 9 và giải bài toán ấy 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị đề-xi-mét. Nhờ người lớn dùng 

thước để đo và kiểm tra lại độ dài của các vật. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 6*: Bình nói với Cường: “ Nếu bạn đưa cho tớ 5 que tính thì số que tính của tớ sẽ 

bằng số que tính của bạn”. Hỏi Bình và Cường, bạn  nào nhiều que tính hơn và nhiều hơn 

bao nhiêu que tính? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 7*: Có 10 con chim ở cành trên và 6 con chim ở cành dưới. Hỏi bao nhiêu con chim 

cần di chuyển từ cành trên xuống cành dưới để mỗi cành có số chim bằng nhau? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  



 
PHIẾU 4 

 

Bài 1: Nối phép tính với số lượng đồ vật tương ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bài 2: Số  

 
 

 

 

 

 

 

 

29 - 27 

12 - 7 

13 - 9 

11 - 8 

10 - 9 

9 +         = 15 

        + 4 = 12 

10 +         = 18 

         + 8 = 17 

14  -          = 5 

           - 4 = 7 



Bài 3: Cùng nhau đưa công chúa về lâu đài bằng cách tìm kết quả cho các phép tính trên 

con đường dẫn tới lâu đài 

 
 

Bài 4: Điền dấu >,<,= vào ô trống 

 

80cm…9dm                           

5dm + 3dm …. 7dm 

3dm …. 20cm                                                

5dm + 4dm …. 90cm 

7dm …. 70cm                                                

8dm – 3dm ….. 50cm 

 

4 +7 5 + 8 

3 + 9 

9 + 6 7 +7 

2 + 8 

 3 + 8 

6 + 5 

4 + 9 

5 +7 2 + 9 

5 + 9 

6 + 6 

8 + 8 



Bài 5: Cùng nhau viết các phép tính có tổng là 15 biết các phép tính ấy có 

a) Hai số hạng:.................................................... 

b) Ba số hạng: ................................................... 

c) Bốn số hạng: ................................................... 

Bài 6: Em hãy đặt một bài toán về nhiều hơn và giải bài toán ấy. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 7*: Tìm giá trị của mỗi loại trái cây trong các phép tính dưới đây 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8*: Điền các số 1, 2,  3, 4, 5 vào ô trống sao cho tổng các số trong hàng cũng bằng 

tổng các số trong cột 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ 

+ 

+ 

= ? = ? = ? 

= 11 

= 12 

= 9 

   

   

   

 



 
PHIẾU 5 

 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Tổng của 32 và 22 là 

 A. 11  B. 10  C. 54   D. 50 

Câu 2. 13 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây? 

 A. 2 và 9  B. 5 và 7  C. 9 và 4  D. 3 và 9 

Câu 3. An có 18 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 12 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên 

bi? 

 A. 10 viên bi  B. 6 viên bi  C. 30 viên bi  D. 40 viên bi 

Câu 4. Kết quả của phép tính 16 – 6 – 9 là 

 A. 0  B. 1   C. 2    D. 3 

Câu 5. Lan và Hồng có 12 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn 

còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh? Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là: 

 A. 27 quyển truyện 

 B. 17 quyển truyện 

 C. 7 quyển truyện 

 D. 15 quyển truyện 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống 

 
  

8dm =…..cm 

50cm =…..dm  

  

4dm =…..cm 

20cm =…..dm  

  

90cm =…..dm 

100cm =…..dm  

  



Bài 3: Tính  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Điền dấu <,>,= 

  
Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 34 cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 10 cm. Hỏi 

đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét? 

Bài giải 

 

 
Bài 6: Tiết mục văn nghệ của lớp 2C nhân dịp chào mừng ngày 20-11 có tất cả 12 bạn 

tham gia, trong đó có 8 bạn nữ. Hỏi tiết mục văn nghệ đó có bao nhiêu bạn nam tham gia? 

  

  

 

 

 

 

Tóm tắt:  

 

 

 

 

 

45 + 23 ... 46 + 23 

31 + 8 ... 50 - 10 

 

9 + 6 - 3 ... 14 

45 ... 40 +10 

8 + 6 + 4 = … 

8 + 9 + 12 = … 

30 + 15 -10 = … 

60 - 10 + 17 = … 

 

42 + 10 – 20 = 

14 – 5 + 7 = 



 

 

Bài giải 

 

 
Bài 7*: Tìm một số có hai chữ số biết tổng hai chữ số bằng 12, hiệu hai chữ số bằng 4 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 8*: Viết vào 9 ô trống dưới đây 3 chữ số 1, 3 chữ số 2 và 3 chữ số 3 saocho tổng 3 số 

trong mỗi hàng, mỗi cột đều bằng 6 

 

 

  

   

   

   

 



:
1. Truy cập website chia sẻ tài liệu miễn phí:

2. Kênh thông tin chia sẻ tài liệu trên Facebook:

3. Nhóm Zalo đồng hành và trò chuyện:

4. TikTok hành trình đồng hành cùng con:

                                   

https://donghanhcungcon.net/
https://www.facebook.com/tiemsachnhanoeltet/
https://zalo.me/g/nfrwgk033
https://www.tiktok.com/@tiemsachnhanoeltet?_r=1&_t=ZS-91QCSKl38dU

